
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngành, chuyên 

ngành

Trình 

độ lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN 
Trình độ tin học

Trình độ ngoại 

ngữ

Mã 

ngạch

1

Chánh 

Văn 

phòng

1
Đại học 

trở lên

Luật, Tài chính, kinh 

tế, quản trị kinh 

doanh, hành chính, 

điện, kỹ thuật điện, 

dân dụng công nghiệp, 

quản lý công nghiệp, 

kỹ thuật công nghiệp, 

cơ khí, môi trường, 

công nghệ hoặc các 

ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp, có khả 

năng đảm nhận, hoàn 

thành nhiệm vụ được 

giao. 

Trung 

cấp lý 

luận

chính trị 

hoặc

tương 

đương 

trở lên

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Chứng chỉ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản 

theo quy định tại 

Thông tư số 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/3/20217 của 

Bộ Thông tin truyền 

thông hoặc tương 

đương

Chứng chỉ ngoại ngữ 

bậc 2 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục đào tạo 

hoặc tương đương

01.003 

hoặc 

tương 

đương

 - Có 03 năm trở lên trong

ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Có thời gian giữ chức vụ Phó 

trưởng phòng hoặc tương đương từ 

02 năm trở lên;

- Được quy hoạch chức danh thi 

tuyển, được quy hoạch chức danh 

tương đương hoặc chức danh cao 

hơn chức danh thi tuyển giai đoạn 

2021-2026 (được phê duyệt quy 

hoạch ít nhất 03 tháng)

2

Trưởng 

phòng 

Quản lý 

Năng 

lượng

1
Đại học 

trở lên

Luật, Tài chính, kinh 

tế, quản trị kinh 

doanh, hành chính, 

điện, kỹ thuật điện, 

dân dụng công nghiệp, 

quản lý công nghiệp, 

kỹ thuật công nghiệp, 

cơ khí, môi trường, 

công nghệ hoặc các 

ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp, có khả 

năng đảm nhận, hoàn 

thành nhiệm vụ được 

giao. 

Trung 

cấp

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Chứng chỉ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản 

theo quy định tại 

Thông tư số 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/3/20217 của 

Bộ Thông tin truyền 

thông hoặc tương 

đương

Chứng chỉ ngoại ngữ 

bậc 2 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục đào tạo 

hoặc tương đương

01.003 

hoặc 

tương 

đương

 - Có 03 năm trở lên trong

ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Có thời gian giữ chức vụ Phó 

trưởng phòng hoặc tương đương từ 

02 năm trở lên;

- Được quy hoạch chức danh thi 

tuyển, được quy hoạch chức danh 

tương đương hoặc chức danh cao 

hơn chức danh thi tuyển giai đoạn 

2021-2026 (được phê duyệt quy 

hoạch ít nhất 03 tháng)

PHỤ LỤC

BẢNG TIÊU CHUẨN CỤ THỂ VỀ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

CẤP SỞ, CẤP PHÒNG THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

(Đính kèm Thông báo số          /TB-SCT ngày        /02/2024 của Sở Công Thương)

Yêu cầu về kinh nghiệmSTT

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ CÔNG THƯƠNG

Vị trí 

thi 

tuyển

Số 

lượ

ng

TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG



3

Trưởng 

phòng 

Quản lý 

Thương 

mai

1
Đại học 

trở lên

Luật, Tài chính, kinh 

tế, quản trị kinh 

doanh, hành chính, 

điện, kỹ thuật điện, 

dân dụng công nghiệp, 

quản lý công nghiệp, 

kỹ thuật công nghiệp, 

cơ khí, môi trường, 

công nghệ hoặc các 

ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp, có khả 

năng đảm nhận, hoàn 

thành nhiệm vụ được 

giao. 

Trung 

cấp

Chứng chỉ 

QLNN 

ngạch 

chuyên viên 

hoặc tương 

đương

Chứng chỉ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử 

dụng CNTT cơ bản 

theo quy định tại 

Thông tư số 

03/2014/TT-BTTT 

ngày 11/3/20217 của 

Bộ Thông tin truyền 

thông hoặc tương 

đương

Chứng chỉ ngoại ngữ 

bậc 2 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam quy định 

tại Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của 

Bộ Giáo dục đào tạo 

hoặc tương đương

01.003 

hoặc 

tương 

đương

 - Có 03 năm trở lên trong

ngành, lĩnh vực có liên quan;

- Có thời gian giữ chức vụ Phó 

trưởng phòng hoặc tương đương từ 

02 năm trở lên;

- Được quy hoạch chức danh thi 

tuyển, được quy hoạch chức danh 

tương đương hoặc chức danh cao 

hơn chức danh thi tuyển giai đoạn 

2021-2026 (được phê duyệt quy 

hoạch ít nhất 03 tháng)
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